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Điện thoại 
cố định

Điện thoại   
di động

I 3 840 034 Fax:3842411

1 Phan Trung Bá Giám đốc Sở ptba-skhdt@laocai.gov.vn 3 840 033 0913 360 028

2 Hoàng Văn Hồng Phó Giám đốc sở hvhong-skhdt@laocai.gov.vn 0988 887 689

3 Nguyễn Việt Cường Phó Giám đốc sở nvcuong-skhdt@laocai.gov.vn 0912 161 411

4 Tống Thu Sen Trưởng phòng ttsen-skhdt@laocai.gov.vn 3 840 203 0826 538 468

5 Nguyễn Quang Anh Phó Trưởng phòng nqanh-skhdt@laocai.gov.vn 0982 110 197

6 Cao Quang Chức Chuyên viên cqchuc-skhdt@laocai.gov.vn 0982 447 588

7 Trần Thanh Hùng Chuyên viên tthung-skhdt@laocai.gov.vn 0981 183 656

8 Nguyễn Chí Dũng Trưởng Phòng ncdung-skhdt@laocai.gov.vn 3 840 810 0913 049 682

9 Phan Thế Thành Chuyên viên ptthanh-skhdt@laocai.gov.vn 0912 386 737

10 Lê Huy Hoàn Chuyên viên lhhoan-skhdt@laocai.gov.vn 0915 150 525

11 Trần Phan Vân Hà Chuyên viên tpvha-skhdt@laocai.gov.vn 0906 120 689

12 Nguyễn Thị Nhung Chuyên viên ntnhung-skhdt@laocai.gov.vn 0989 395 668

13 Lê Trung Hiếu Chuyên viên lthieu-skhdt@laocai.gov.vn 0982 230 583

14 Lê Trung Toản Trưởng phòng lttoan-skhdt@laocai.gov.vn 3 840 202 0984 523 595

15 Nguyễn Bá Cảnh Phó Trưởng phòng nbcanh-skhdt@laocai.gov.vn 0918 298 755

16 Phạm Quang Hưng Chuyên viên pqhung-skhdt@laocai.gov.vn 0943 686 789

17 Khương Mạnh Tuấn Chuyên viên kmtuan-skhdt@laocai.gov.vn 0911 999 895

18 Trần Nam Bình Trưởng phòng tnbinh-skhdt@laocai.gov.vn 3 840 334 0384 791 297

19 Nguyễn Duy Hòa Chuyên viên hoand-skhdt@laocai.gov.vn 3 843 567 0987 888 715

20 Đinh Thị Kim Hồng Chuyên viên dtkhong-skhdt@laocai.gov.vn 0916 167 312

21 Trần Thị Vân Chuyên viên ttvan-skhdt@laocai.gov.vn 0912 403 370

22 Nguyễn Thị Mai Phương Chuyên viên ntmphuong-skhdt@laocai.gov.vn 0983 472 389

23 Đặng Công Hải Phó Trưởng phòng dchai-skhdt@laocai.gov.vn 3 840 333 0919 720 486

24 Nguyễn Anh Tuấn Phó Trưởng phòng natuan-skhdt@laocai.gov.vn 0912 456 807

25 Hoàng Huy Hiệp Chuyên viên hhhiep-skhdt@laocai.gov.vn 0936 389 368

26 Hoàng Thị Thanh Thủy Chuyên viên httthuy-skhdt@laocai.gov.vn 0815 949 999

27 Ngô Hoài Linh Chuyên viên nhlinh-skhdt@laocai.gov.vn 0989 202 768

28 Lê Duy Thanh Chuyên viên ldthanh-skhdt@laocai.gov.vn 0973 090 808

29 Nguyễn Hoàng Thái Chuyên viên nhthai-skhdt@laocai.gov.vn 0947 579 999

30
Thanh Tra 

Sở
Vũ Hữu Cường Chánh thanh tra Sở vhcuong-skhdt@laocai.gov.vn 3 845 280 0912 081 309

Phòng 
Đấu thầu, 
thẩm định 
và GSĐT

DANH SÁCH THƯ ĐIỆN TỬ VÀ SỐ ĐIỆN THOẠI
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH LÀO CAI

Sở Kế hoạch và Đầu tư
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Phòng 
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doanh



31 Đặng Ngọc Lung
Phó Chánh thanh 
tra Sở

dnlung-skhdt@laocai.gov.vn 0982 463 169

32 Đinh Thị Nhâm Chuyên viên dtnham-skhdt@laocai.gov.vn 0912 205 026

33 Nguyễn Anh Việt Chuyên viên naviet-skhdt@laocai.gov.vn 0914 418 700

34 Nguyễn Văn Bảo Trưởng phòng nvbao-skhdt@laocai.gov.vn 3 840 313 0913 287 747

35 Trần Thị Thùy Vân Phó Trưởng phòng tttvan-skhdt@laocai.gov.vn 0904 471 727

36 Lê Văn Đưởng Phó Trưởng phòng lvduong-skhdt@laocai.gov.vn 0942 463 789

37 Đinh Vĩnh Hậu Chuyên viên dvhau-skhdt@laocai.gov.vn 0985 402 389

38 Nguyễn Duy Lợi Chuyên viên ndloi-skhdt@laocai.gov.vn 0979 150 998

39 Nguyễn Thị Bích Huệ Chuyên viên ntbhue-skhdt@laocai.gov.vn 0983 468 618

40 Phùng Mạnh Thắng Chánh Văn phòng pmthang-skhdt@laocai.gov.vn 2 220 885 0917 657 068

41 Nguyễn Thu Hoài
Phó Chánh Văn 
phòng

nthoai-skhdt@laocai.gov.vn 0986 229 161

42 Phạm Diệu Thúy Kế toán pdthuy-skhdt@laocai.gov.vn 3 842 487 0915 170 356

43 Hoàng Trung Tuyến Nhân viên lưu trữ httuyen-skhdt@laocai.gov.vn 0982 514 504

44 Nguyễn Hồng Hà Nhân viên văn thư nhha-skhdt@laocai.gov.vn 3 840 034 0913 111 366

45 Nguyễn Trung Hiếu Chuyên viên nthieu-skhdt@laocai.gov.vn 3 848 777 0941 286 889

46 Nguyễn Quốc Chiến Chuyên viên nqchien-skhdt@laocai.gov.vn 0988 159 333

47 Đỗ Đắc Hoàng Lái xe 0919 331 014

48 Phùng Bình Đức Hiếu Lái xe 0912 081 423

49 Lê Xuân Hải Lái xe 0919 665 208

50 Nguyễn Thị Quỳnh Anh Nhân viên 0378 445 594 0912 162 434

51 Chu Thị Hương Giang Kế toán viên cthgiang-skhdt@laocai.gov.vn 0973 501 098

52 Phạm Thị Vân Anh Kế toán viên ptvanh-skhdt@laocai.gov.vn 0915 626 903

III

1 contact-skhdt@laocai.gov.vn 3 840 034 Fax: 3842411

2 3 841 567

3 3 840 334

4 3 840 810

5 3 840 313

6 3 840 202

7 3 845 280

8 3 840 333

9 3 840 203

10 3 842 487

Thanh Tra 
Sở

vanphong-skhdt@laocai.gov.vn

phongvhxh-skhdt@laocai.gov.vn

phongtd-skhdt@laocai.gov.vn

phongtt-skhdt@laocai.gov.vn

phongth-skhdt@laocai.gov.vn

Văn 
Phòng Sở

Phòng 
Kinh tế 
ngành

Ban 
UNICEF

Email dùng chung

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Ban QLDA ODA tỉnh banqlda-skhdt@laocai.gov.vn

Phòng Đăng kí kinh doanh phongdkkd-skhdt@laocai.gov.vn

Phòng Kinh tế đối ngoại phongktdn-skhdt@laocai.gov.vn

Phòng Kinh tế nghành phongktn-skhdt@laocai.gov.vn

Phòng Tổng hợp, Quy hoạch

Thanh tra Sở

Phòng Đấu thầu, Thẩm định và GSĐT

Phòng Khoa giáo, Văn xã

Văn phòng Sở


